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CÔNG TY CP CMISTONE VIỆT NAM

SỐ 27 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, P BẠCH MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu Mã số
Thuyết 

minh
Số cuối kỳ Số đầu năm

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 92,904,340,358            93,487,871,915            

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 66,739,243                   66,855,393                   

1. Tiền 111 66,739,243                   66,855,393                   

2. Các khoản tương đương tiền 112 -                                

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 -                                

1. Chứng khoán kinh doanh 121 -                                

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 122 -                                

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn 123 -                                

4. Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn (*) 124

5. Đầu tư ngắn hạn khác 125

6. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư ngắn hạn khác (*) 126

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 90,470,401,120            
91,056,465,120            

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 1 073 072 306
1,073,072,306              

Mẫu số: B 01 - DN

(Kèm theo theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC)

Ngày 27/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  
TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2026

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 1,073,072,306            

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 11,080,096,279            
11,080,096,279            

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 -                                

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 134 -                                

5. Phải thu ngắn hạn khác 135 2,211,000,000              2,211,000,000              

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 136 103,683,421,873          104,269,485,873          

7. Tài sản thiếu chờ xử lý 137 (27,577,189,338)           (27,577,189,338)           

IV. Hàng tồn kho 140 767,622,067                 767,622,067                 

1. Hàng tồn kho 141 8,747,092,672              8,747,092,672              

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 142 (7,979,470,605)             (7,979,470,605)             

V. Tài sản sinh học ngắn hạn 150

1. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần ngắn hạn 151

2. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần ngắn hạn 152

3. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học ngắn hạn (*) 153

VI. Tài sản ngắn hạn khác 160 1,599,577,928              1,596,929,335              

1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn 161 -                                

2. Thuế GTGT được khấu trừ 162 1,599,577,928              1,596,929,335              

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 163 -                                

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 164 -                                

5. Tài sản ngắn hạn khác 165 -                                

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 64,321,854,896            66,009,369,556            

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 -                                

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 -                                

2. Trả trước cho người bán dài hạn 212 -                                



3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213 -                                

4. Phải thu nội bộ dài hạn 214 -                                

5. Phải thu dài hạn khác 215 -                                

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 216

II. Tài sản cố định 220 56,880,876,610            58,329,442,846            

1. Tài sản cố định hữu hình 221 52,336,709,921            53,702,151,157            

- Nguyên giá 222 124,854,554,178          124,854,554,178          

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (72,517,844,257)           (71,152,403,021)           

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 -                                

- Nguyên giá 225 -                                

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 -                                

3. Tài sản cố định vô hình 227 4,544,166,689              4,627,291,689              

- Nguyên giá 228 9,975,000,000              9,975,000,000              

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (5,430,833,311)             (5,347,708,311)             

III. Tài sản sinh học dài hạn 230

1. Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ 231

a) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa đến giai đoạn trưởng thành 232

b) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ đến giai đoạn trưởng thành 233

- Nguyên giá 234

- Giá trị khấu hao lũy kế (*) 235

ấ ẩ ầ2. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần dài hạn 236

3. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần dài hạn 237

4. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học dài hạn (*) 238

IV. Bất động sản đầu tư 240 -                                

- Nguyên giá 241 -                                

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 -                                

V. Tài sản dở dang dài hạn 250 -                                

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 251 -                                

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 252 -                                

VI. Đầu tư tài chính dài hạn 260 -                                

1. Đầu tư vào công ty con 261 8,000,000,000              8,000,000,000              

2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 262 -                                

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 263 -                                

4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*) 264 (8,000,000,000)             (8,000,000,000)             

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn 265 -                                

6. Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn (*) 266

VII. Tài sản dài hạn khác 270 7,440,978,286              7,679,926,710              

1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn 271 7,440,978,286              7,679,926,710              

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 272 -                                

3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 273 -                                

4. Tài sản dài hạn khác 274

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280 = 100 + 200) 280 157,226,195,254          159,497,241,471          

C - NỢ PHẢI TRẢ 300 249,915,541,787          248,216,688,127          



I. Nợ ngắn hạn 310 139,392,655,180          137,137,737,520          

1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 6,829,381,788              6,823,625,788              

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 5,861,254,085              5,861,254,085              

3. Phải trả cổ tức, lợi nhuận 313

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn 314 15,136,857,552            15,136,857,552            

5. Phải trả người lao động 315 -                                

6. Chi phí phải trả ngắn hạn 316 73,326,430,725            71,077,269,065            

7. Phải trả nội bộ ngắn hạn 317 -                                

8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng ngắn hạn 318 -                                

9. Doanh thu chờ phân bổ ngắn hạn 319 -                                

10. Phải trả ngắn hạn khác 320 5,217,966,383              5,217,966,383              

11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 321 33,019,212,647            33,019,212,647            

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 322 -                                

13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 1,552,000                     1,552,000                     

14. Quỹ bình ổn giá 324 -                                

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 325 -                                

II. Nợ dài hạn 330 110,522,886,607          111,078,950,607          

1. Phải trả người bán dài hạn 331 -                                

2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332 -                                

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước dài hạn 333

4. Chi phí phải trả dài hạn 334 -                                

5. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 335 -                                

6. Phải trả nội bộ dài hạn 336 -                                

7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn 337 -                                

8. Phải trả dài hạn khác 338 -                                

9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 339 110,522,886,607          111,078,950,607          

10. Trái phiếu chuyển đổi 340 -                                

11. Cổ phiếu ưu đãi 341 -                                

12. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 342 -                                

13. Dự phòng phải trả dài hạn 343 -                                

14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 344 -                                

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 (92,689,346,533)           (88,719,446,656)           

1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 160,000,000,000          160,000,000,000          

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a 160,000,000,000          160,000,000,000          

- Cổ phiếu ưu đãi 411b -                                

2. Thặng dư vốn 412 3,167,767,978              3,167,767,978              

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 -                                

4. Vốn khác của chủ sở hữu 414 -                                

5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*) 415 -                                

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 -                                

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 -                                

8. Quỹ đầu tư phát triển 418 891,344,168                 891,344,168                 

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 -                                



10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 (256,748,458,679)         (252,778,558,802)         

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 420a (252,778,558,802)         (236,489,925,052)         

- LNST chưa phân phối kỳ này 420b (3,969,899,877)             (16,288,633,750)           

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440 157,226,195,254          159,497,241,471          

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Lê Tiến Đạt

 Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2026 

Lê Tiến Đạt Triệu Văn Năm

 GIÁM ĐỐC
 (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên)

KẾ TOÁN 



Mẫu số: B 02 - DN
(Kèm theo theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

CÔNG TY CP CMISTONE VIỆT NAM

SỐ 27 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, PHƯỜNG BẠCH MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Ngày 27/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: VND

Stt Chỉ tiêu Mã số
Thuyết 

minh
Quý này năm nay Quý này năm trước

 Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 

này (Năm nay) 

 Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 
này (Năm trước) 

10 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 -                            -                            -                            -                            

20 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 -                            -                            -                            -                            

30 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02) 10 -                            -                            -                            -                            

40 4. Giá vốn hàng bán 11 -                            -                            -                            -                            

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
TỪ NGÀY: 01-01-2026 ĐẾN NGÀY: 31-03-2026

50 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11) 20 -                            -                            -                            -                            

60 6. Lãi /lỗ của hoạt động bán , Thanh lý bất động sản đầu tư 21

70 7. Doanh thu hoạt động tài chính 22 32,383                       17,450                       32,383                       17,450                       

71 8. Chi phí tài chính 23 2,249,161,660           2,274,336,986           2,249,161,660           2,274,336,986           

80 - Trong đó: Chi phí lãi vay 24 -                            -                            -                            -                            

90 9. Chi phí bán hàng 25 -                            -                            -                            -                            

100 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 33,255,940                20,474,834                33,255,940                20,474,834                

110
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-
22)-(25+26)) 30 (2,282,385,217)         (2,294,794,370)         (2,282,385,217)         (2,294,794,370)         

120 12. Thu nhập khác 31 -                          -                          -                          -                            120 12. Thu nhập khác 31                                                                                                           

130 13. Chi phí khác 32 1,687,514,660           1,739,802,249           1,687,514,660           1,739,802,249           

140 13. Chi phí khác 32 (1,687,514,660)         (1,739,802,249)         (1,687,514,660)         (1,739,802,249)         

150
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40

(3,969,899,877)         (4,034,596,619)         (3,969,899,877)         (4,034,596,619)         

160 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 -                            -                            -                            -                            

170 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 -                            -                            -                            -                            

180
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52

(3,969,899,877)         (4,034,596,619)         (3,969,899,877)         (4,034,596,619)         

190
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 
52)

60 -                            

200 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 -                            

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Lê Tiến Đạt Lê Tiến Đạt Triệu Văn Năm

(Ký, họ tên, đóng dấu)
KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Lập, ngày15 tháng 04 năm 2026..

GIÁM ĐỐC



Ngày 27/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP CMISTONE VIỆT NAM

SỐ 27 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG, P BẠCH MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM

Mẫu số: B 03 - DN
(Kèm theo theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC)

 Đơn vị tính: VND 

Stt Chỉ tiêu Mã số
Thuyết 

minh

Số lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý này (Năm 

nay)

 Số lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quý này (Năm 

trước) 

ể ề

Ngày 27/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
(Theo phương pháp trực tiếp)

TỪ NGÀY: 01-01-2026 ĐẾN NGÀY: 31-03-2026

1 I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

2 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 0 -                             

3 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (30,000,000) (47,083,725)               

6 3. Tiền chi trả cho người lao động 03 0 -                             

7 4. Tiền lãi vay đã trả 04 0 -                             

8 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05 0 -                             

9 6 Tiề th khá từ h t độ ki h d h 06 30 000 000 50 500 0009 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 30,000,000 50,500,000                

10 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (148,533) (3,125,993)                 

11 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (148,533) 290,282                      

20 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

21 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác 21 0 -                             

22 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn 22 0 -                             

23 3 Tiề hi h á ô ủ đ ị khá 23 023 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 0 -                            

24 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 0 -                             

25 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 0 -                             

26 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 0 -                             

27 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 32,383 17,450                        

28 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 32,383 17,450                        

30 III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính30 III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

31 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 0 -                             

32 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của D 32 0 -                             

33 3. Tiền thu từ đi vay 33 0 -                             

34 4. Tiền trả nợ gốc vay 34 0 -                             

35 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 0 -                             

36 6 Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 036 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 0 -                            

40 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 0 -                             

50 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) 50 (116,150) 307,732                      

60 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 66,855,393 66,856,193                 

61 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 0 -                             

70 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 66,739,243 67,163,925                 

Lậ à 15 thá 04 ă 2026

Lê Tiến Đạt Lê Tiến Đạt Triệu Văn Năm

(Ký, họ tên, đóng dấu)(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2026

GIÁM ĐỐC
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